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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
TRONG DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG TRỊ AN CƠ SỞ


Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công an xin báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở, cụ thể như sau:
PHẦN I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG TRỊ AN CƠ SỞ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG, BAN HÀNH LUẬT LỰC LƯỢNG TRỊ AN CƠ SỞ
1. Thực trạng tổ chức, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở 
Trị an cơ sở là lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự tại địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi chung là địa bàn), cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là cơ sở), bao gồm: Bảo vệ dân phố; Dân phòng; Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Trị an viên (Trị an viên là chức danh của người hoạt động không chuyên trách được bố trí trên địa bàn xã, thị trấn (gọi chung là địa bàn xã) nơi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã để tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; theo đó, Trị an viên bao gồm những người tự nguyện tham gia vào lực lượng trị an cơ sở và những người trước đây đảm nhiệm các chức danh Công an xã hoạt động không chuyên trách nay có nguyện vọng tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cấp xã nhưng được đổi tên gọi thành chức danh Trị an viên để phân biệt với tên gọi của các chức danh Công an xã hiện nay do sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đảm nhiệm. Với vị trí, chức năng quan trọng làm nòng cốt tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn, cơ sở, thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với người dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, nên trong suốt quá trình hình thành và phát triển, lực lượng trị an cơ sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Công an, sự giúp đỡ, cộng tác, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; qua đó, lực lượng trị an cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn, lớn mạnh và có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn, cơ sở, cụ thể như sau:

1.1. Về lực lượng Bảo vệ dân phố
1.1.1. Quá trình hình thành và cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố
- Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 18/10/1955, Bộ Công an ra Chỉ thị số 680/TA-HK chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc chuẩn bị tiến hành công tác điều tra đăng ký hộ khẩu, trong đó có bước chuẩn bị bầu Tổ trưởng nhân dân và Ban Bảo vệ dân phố. Đây là căn cứ quan trong đánh dấu sự ra đời của lực lượng Bảo vệ dân phố trong toàn quốc. Trải qua hơn nửa thế kỷ qua (từ năm 1955) đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, ngành Công an, chính quyền các cấp, lực lượng Bảo vệ dân phố ngày càng được củng cố, trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và giữ vai trò làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. 
- Cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố hiện nay được thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật sau: Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 về Bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 giữa Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP; Quyết định số 349/2008/QĐ-BCA ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an về trang phục của Bảo vệ dân phố; các văn bản pháp quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có liên quan đến tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Bảo vệ dân phố trên địa bàn quản lý.
1.1.2. Về thực trạng mô hình tổ chức, biên chế của lực lượng Bảo vệ dân phố

- Về tổ chức bộ máy của lực lượng Bảo vệ dân phố hiện nay được bố trí ở mỗi cụm dân cư và trên địa bàn phường bố trí Ban Bảo vệ dân phố; theo đó:
           + Tại mỗi cụm dân cư trên địa bàn phường được thành lập một tổ Bảo vệ dân phố do Tổ trưởng phụ trách. Tổ trưởng và các tổ viên tổ Bảo vệ dân phố do đại diện các hộ gia đình trong cụm dân cư bầu ra; trung bình mỗi Tổ Bảo vệ dân phố có từ 3 đến 7 tổ viên. 

          + Tại mỗi phường thành lập một Ban Bảo vệ dân phố. Ban Bảo vệ dân phố gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố là Tổ trưởng các Tổ Bảo vệ dân phố ở các cụm dân cư; Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố do tập thể Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố bầu ra. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố là 05 năm.

         + Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định thành lập Ban Bảo vệ dân phố, công nhận Trưởng ban, các Phó trưởng ban, các Ủy viên, các Tổ trưởng và các Tổ viên Bảo vệ dân phố.
- Theo số liệu thống kê tính đến tháng 12 năm 2018, trong toàn quốc đã thành lập được 1.882 Ban Bảo vệ dân phố, 15. 656 Tổ Bảo vệ dân phố, với tổng số là 72.456 thành viên Bảo vệ dân phố (nam giới chiếm 99,2 %, nữ giới chiếm 0,8 %); trong đó, Trưởng ban là 1.866 đồng chí, Phó Trưởng ban là 2.714 đồng chí; số Bảo vệ dân phố kiêm nhiệm chiếm 5,75 %, hưu trí chiếm 12,69 %, lao động tự do chiếm 81,55 %. Về độ tuổi: Từ 18 tuổi đến 45 tuổi chiếm 43,4 %; từ 46 đến 60 tuổi chiếm 43,9 %; từ 61 trở lên chiếm 12,7 %. Về trình độ học vấn: Có trình độ đại học chiếm 2,19 %, Cao đẳng chiếm 1,39 %, Trung cấp chiếm 6 %. Về trình độ lý luận chính trị: Có trình độ cao cấp chiếm 0,06 %, Trung cấp 2,23 % , Sơ cấp 7.71 %. 
1.1.3. Về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bảo vệ dân phố

- Nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; việc chấp hành chính sách, pháp luật; những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng và các mâu thuấn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân để phản ánh với Ủy ban nhân dân, Công an phường có biện pháp giải quyết kịp thời. Đồng thời, Bảo vệ dân phố đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, các tổ chức quần chúng ở cơ sở, hòa giải, tham gia giải quyết ngay từ đầu các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, xô sát xảy ra trong nội bộ nhân dân, không để diễn biến phức tạp. Trong thời gian qua, lực lượng Bảo vệ dân phố đã cung cấp cho lực lượng Công an 486.778 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; hòa giải 122.409/146.935 (83,3%) vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy tắc, quy ước, nội quy bảo vệ an ninh, trật tự dưới nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật như: Thông qua các hội nghị, cuộc họp của cụm dân cư, tổ dân phố, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể để tuyên truyền cho nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; đặt các hòm thư tố giác tội phạm để thu thập tin tức về an ninh, trật tự; tham gia xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, các phương án vây bắt tội phạm tại cơ sở; xây dựng các tổ tự quản về an ninh, trật tự, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần làm chủ của nhân dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở.

- Phối hợp với lực lượng Công an, nhất là Cảnh sát khu vực đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; duy trì các điểm tiếp nhận thông báo lưu trú tại khu dân cư; tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký cư trú; đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở, cá nhân hành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chấp hành đúng quy định của pháp luật, những người đủ điều kiện đi làm thủ tục cấp căn cước công dân, Chứng minh nhân dân. Vận động nhân dân không sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng các loại pháo, tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không được phép quản lý, sử dụng; chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, phòng chống cháy, nổ.v.v.. chủ động tham gia, phối hợp với lực lượng quản lý đô thị pường tổ chức giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị; thường xuyên tham gia giải tỏa ùn tắc ở những khu vực trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông. Trong thời gian qua, lực lượng Bảo vệ dân phố đã phối hợp tham gia cùng với lực lượng Công an tổ chức kiểm tra tạm trú, tạm vắng 896.047 lượt, kiểm tra Chứng minh nhân dân và giấy tờ tùy thân khác 336.834 lượt; giải tỏa ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 333.810 điểm, tuyến đường; đôn đốc, nhắc nhở hàng triệu lượt hộ gia đình không buôn bán, tàng trữ,vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép...

- Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia quản lý, giáo dục đối tượng trong diện quản lý theo quy định của pháp luật tại cộng đồng dân cư; phối hợp với Cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng trên địa bàn quản lý, từ đó có kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ từng đối tượng, tổ chức các buổi thăm hỏi, giúp đỡ đối với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; gặp gỡ, nhắc nhở đối với các đối tượng có khả năng, điều kiện phạm tội, tệ nạn xã hội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở sản xuất tạo điều kiện giúp đỡ việc làm, tạo điều kiện cho các đối tượng; vận động đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú... Kết quả, lực lượng Bảo vệ dân phố đã phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục 84.412 đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương và đối tượng cải tạo không giam giữ; tham gia vận động ra đầu thú và bắt 3.366 đối tượng có quyết định truy nã.

- Khi có vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố đã kịp thời có mặt tham gia ổn định trật tự, tổ chức tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn và báo cáo ngay cho Công an phường, thị trấn tập trung giải quyết kịp thời theo quy định. Phối hợp và thực hiện sự phân công của lực lượng Công an trong xác minh nguồn tin ban đầu, rà soát đối tượng nghi vấn có liên quan. Thường xuyên phân công các thành viên ứng trực cùng Công an phường, thị trấn và các lực lượng khác, phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn cơ sở, nhất là vào các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự. Trong thời gian qua, lực lượng Bảo vệ dân phố toàn quốc đã phối hợp với lực lượng Công an phường, thị trấn tham gia bảo vệ hiện trường 87.812 vụ, sơ cứu 30.860 người bị nạn; tham gia bắt giữ 15.027 vụ phạm tội quả tang.

- Thường xuyên phối hợp với Công an phường, thị trấn, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn xây dựng các phương án, tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự chung; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn...; tham gia diễn tập các tình huống phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; phối hợp với Công an phục kích ở những địa bàn công cộng để phòng, chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng... Lực lượng Bảo vệ dân phố đã tổ chức hàng chục nghìn buổi tuần tra, kiểm soát địa bà, phát hiện hàng nghìn vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, kịp thời xử lý ngăn chặn, báo cáo Công an phường, thị trấn xử lý.

1.1.4. Về thực trạng chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

- Công an các địa phương đã phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng đề án về lực lượng Bảo vệ dân phố trình Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành để quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp hàng tháng đối với từng chức danh Bảo vệ dân phố. Hiện nay, hầu hết Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Phó Trưởng ban Bảo  vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng hoặc lớn hơn mức lương cơ sở; hầu hết tổ viên Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp thấp hơn mức lương cơ sở. Một số ít địa phương vận dụng, hỗ trợ thêm cho Bảo vệ dân phố kinh phí khi tuần tra ban đêm, ngoài giờ; tuy nhiên, mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố so với mặt bằng chung hiện nay là rất thấp, một số địa phương Trưởng ban được hưởng phụ cấp với mức 180.000đ/tháng, Phó Trưởng ban 160.000đ/tháng, Tổ trưởng 140.000đ/tháng, tổ viên 120.000đ/tháng; có nơi tổ viên Bảo vệ dân phố chỉ có 50.000đ/tháng. Đến nay chỉ có khoảng 4,9 % trong tổng số lực lượng Bảo vệ dân phố trong toàn quốc được mua bảo hiểm xã hội và 28,1% được mua bảo hiểm y tế. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay có 146 Bảo vệ dân phố bị thương nhưng chỉ có 15 Bảo vệ dân phố được công nhận là thương binh, 14 Bảo vệ dân phố hy sinh nhưng chỉ có 07 Bảo vệ dân phố được công nhận là liệt sỹ, nguyên nhân là do còn nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho Bảo vệ dân phố
- Ủy ban nhân dân các cấp đã quan tâm chi ngân sách mua sắm trang thiết bị cho Bảo vệ dân phố, một số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết như: Gậy, dùi cui cao su, súng bắn đạn cao su, roi điện, gậy điện...; cấp cho Bảo vệ dân phố chứng nhận, biển hiệu, băng chức danh, còi, đèn pin, sổ ghi chép, trang bị đồng phục cho Bảo vệ dân phố, gồm: Quần áo, mũ, thắt lưng, giầy, bít tất, áo mưa..., bố trí nơi làm việc cho Bảo vệ dân phố. Theo thống kê, đến nay, lực lượng Bảo vệ dân phố toàn quốc được trang bị 23.691 gậy, 27.636 dùi cui cao su, 652 súng bắn đạn cao su, 4.094 gậy điện..., 22,95% Ban bảo vệ dân phố được bố trí trụ sở làm việc riêng; 47,23% Ban bảo vệ dân phố có nơi làm việc nhưng phải mượn, nhờ, 29,82% Ban bảo vệ dân phố chưa có nơi làm việc. Do điều kiện thực tế khó khăn, nhiều địa phương chưa bố trí cho Ban bảo vệ dân phố có trụ sở làm việc riêng, còn bố trí làm việc chung tại trụ sở Ủy ban nhân dân, Công an phường. Công cụ, phương tiện trang bị cho Bảo vệ dân phố vẫn còn thiếu, chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác.
Việc cấp Giấy chứng nhận và thẻ bảo vệ dân phố được thực hiện nghiêm túc, đến nay lực lượng bảo vệ Dân phố đều được cấp giấy chứng nhận và thẻ phục vụ công tác.
1.1.5. Về mối quan hệ công tác, lề lối làm việc

Lực lượng Bảo vệ dân phố đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an phường thực hiện chốt gác, tuần tra khép kín thời gian, địa bàn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường, dân quân tự vệ, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể quần chúng thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, tham gia giải quyết xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; tham gia các phương án bảo vệ các sự kiện, thực hiện nhiệm vụ được phân công trong các phương án, kế hoạch bảo vệ cưỡng chế thi hành án hình sự, dân sự, giải phóng mặt bằng bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn cơ sở.

Về cơ bản lực lượng Bảo vệ dân phố đã chấp hành nghiêm túc quy định về lề lối làm việc quy định tại Điều 9 Nghị định số 38/2006/NĐ-CP; thường xuyên thực hiện việc họp, giao ban và đề ra chương trình công tác hàng tháng, thực hiện công tác báo cáo, thống kê theo quy định. Tuy nhiên, do lực lượng Bảo vệ dân phố thường kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác nên có thời điểm việc triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự tại cụm dân cư chưa kịp thời, việc báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mặt công tác của lực lượng Bảo vệ dân phố và họp Ban bảo vệ dân phố còn chưa được bảo đảm. Ngoài ra, lực lượng Bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, do đó việc thực hiện lề lối làm việc có lúc, có nơi chưa được nghiêm túc, tác phong làm việc chưa khoa học, hiệu quả.

1.1.6. Về kinh phí bảo đảm hoạt động

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC thì kinh phí bảo đảm cho hoạt động của bảo vệ dân phố gồm ngân sách địa phương, quỹ an ninh, trật tự của địa phương và đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Nguồn kinh phí bố trí cho lực lượng Bảo vệ dân phố phục thuộc nhiều vào sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; do đó, kinh phí chi trả chế độ phụ cấp và trang bị, phương tiện, thiết bị cho lực lượng Bảo vệ dân phố còn hạn chế, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao, hầu hết các địa phương không bố trí kinh phí hỗ trợ cho lực lượng này khi tham gia các hoạt động tuần tra đêm, làm việc ngoài giờ, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1.2. Về lực lượng Dân phòng

1.2.1. Quá trình hình thành và cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của lực lượng Dân phòng
- Năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Trong Pháp lệnh đã có những nội dung quy về lực lượng phòng cháy và chữa cháy quần chúng. Tiếp đó, trong thư khen gửi Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Sở Công an Hà Nội ngày 03/8/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đặc lực cho các đồng chí”. Theo đó, đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu về sự ra đời của lực lượng Dân phòng.
- Hiện nay, qua rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho thấy tổ chức, hoạt động của lực lượng Dân phòng hiện đang được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013;  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số số 83/2017/NĐ-CP; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân phòng.
1.2.2. Về thực trạng mô hình tổ chức, biên chế của lực lượng Dân phòng
- Theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy thì lực lượng Dân phòng được thành lập các Đội tại các thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn). Theo đó, Đội dân phòng có biên chế từ 10 người đến 20 người thì được bố trí 01 đội trưởng và 01 đội phó; biên chế trên 20 người đến 30 người được biên chế thêm 01 đội phó. Đội dân phòng có thể được chia thành các tổ dân phòng; biên chế của tổ dân phòng từ 05 đến 10 người, trong đó có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội dân phòng, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phòng.
- Hiện nay, trong toàn quốc đã thành lập được 42.264 Đội Dân phòng với trên 461.833 đội viên tham gia hoạt động. Trong quá trình triển khai thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã vận dụng xây dựng tổ chức, bộ máy, hoạt động của Dân phòng ở địa phương có một số điểm mở rộng hơn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. Theo số liệu thống kê hiện nay có 53/63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng lực lượng Dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 
1.2.3. Về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Dân phòng
- Trong những năm qua, lực lượng Dân phòng đã tham mưu cho cấp chính quyền trực tiếp quản lý triển khai nhiều biện pháp, giải pháp về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư; tham gia tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tuần tra, thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ... Hàng năm, đã phát hiện và dập tắt kịp thời trên 50% vụ cháy, nổ xảy ra ở các khu dân cư, góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

- Trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng Dân phòng đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng; tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự, chấp hành công tác đăng ký, quản lý nhân, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng; giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường; tổ chức thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; động viên giúp đỡ nhau về vật chất, tinh thần và giải quyết việc làm; tích cực tham gia hòa giải các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; quản lý, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng vi phạm pháp luật; xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư.
1.2.4. Về thực trạng chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng Dân phòng
- Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng nhưng không thấp hơn 25% mức lương cơ sở. Đội viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở; trường hợp bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đội viên đội dân phòng khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hưởng chế độ chính sách, cụ thể như sau:
+ Nếu thời gian chữa cháy dưới 02 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,5 ngày lương cơ sở;
+ Nếu thời gian chữa cháy từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,75 ngày lương cơ sở;
+ Nếu thời gian chữa cháy từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 01 ngày lương cơ sở. Nếu tham gia chữa cháy vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được tính gấp 2 lần theo cách tính trên.
- Trường hợp tai nạn, bị thương được thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh; bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; bị chết thì được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. Những khoản chi chế độ nêu trên do tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chi trả theo quy định; nếu người đó chưa tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm;
- Trường hợp bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh;
- Trường hợp bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét công nhận là liệt sĩ.
- Về trang bị, phương tiện: Đội dân phòng được trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, bao gồm: Khóa mở trụ trước, bình bột chữa cháy xách tay 8kg, bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại 5kg, mũ chữa cháy, đèn pin chuyên dụng, câu liêm, bồ cào, dây cứu người, hộp sơ cứu, thang chữa cháy, loa, pin, khẩu trang lọc độc. Tuy nhiên, việc trang bị không đầy đủ, chủ yếu sử dụng các loại phương tiện, thiết bị thô sơ và nguồn nước tự nhiên để thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
1.2.5. Mối quan hệ công tác, lề lối làm việc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, quản lý, chỉ đạo và ra quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đôi phó đội dân phòng, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phòng. Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập đội dân phòng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của đội dân phòng. Công tác phối hợp giữa lực lượng dân phòng với các lực lượng khác, nhất là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. Nội dung phối hợp chủ yếu tập trung trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cung cấp thông tin về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, phát hiện, chủ động báo cháy, tham gia chữa cháy khi được điều động.

1.2.6. Về bảo đảm kinh phí hoạt động

Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng được bố trí trong ngân sách quốc phòng và an ninh hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí này gặp nhiều khó khăn, do phụ thuộc vào nguồn ngân sách của từng địa phương; do đó, việc đầu tư trang thiết bị chữa cháy cho lực lượng dân phòng còn hạn chế. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP thì việc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng do cơ quan, tổ chức, cơ sở tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện chịu trách nhiệm chi trả, vì vậy, việc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng còn gặp nhiều khó khăn.
1.3. Về lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

1.3.1. Quá trình hình thành và cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
- Ngày 14/5/1951, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 92/TTg về việc thành lập Ban bảo vệ cơ quan, trong đó quy định “Tại mỗi cơ quan phải thành lập một tổ chức bảo vệ gọi là ban bảo vệ cơ quan". Đây là văn bản pháp lý quan trọng đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ngày nay. Theo đó, trải qua các thời kỳ lịch sử, lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong toàn quốc đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc giữ gìn an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp và giữ vai trò quan trọng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
- Hiện nay, về tổ chức, hoạt động của Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật sau: Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/ 01/2013 về tổ chức lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP, Thông tư số 08/2016/TT-BCA ngày 16/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trang phục của lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
1.3.2. Về thực trạng mô hình tổ chức, biên chế của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
- Hiện nay, mô hình tổ chức lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị nằm trong hệ thống tổ chức của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước được bố trí căn cứ theo yêu cầu, quy mô, tính chất của cơ quan, doanh nghiệp; theo đó, có thể thành lập phòng hoặc ban và được chia thành đội, tổ bảo vệ. 
- Tổ chức lực lượng bảo vệ tại các tổ chức, doanh nghiệp khác do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp quyết định với hình thức phù hợp với yêu cầu, quy mô, tính chất hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Hiện nay, thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP và Nghị định số 96/2016/ NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì có nhiều cơ quan, doanh nghiệp không tổ chức lực lượng bảo vệ riêng mà thuê các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ để thực hiện công tác bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp. 

           - Theo số liệu thống kê hiện nay có 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP với 334.810 người, trong đó chuyên trách là 89.515 người, bán chuyên trách là 29.932 người, hợp đồng là 215.363 người. Hiện nay, toàn quốc có 1.468 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ với 128.879 người làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 

          - Cán bộ, nhân viên Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp cơ bản đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, lý lịch, phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ theo quy định của pháp luật. 
1.3.3. Về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
- Lực lượng Bảo vệ đã chủ động tham mưu, đề xuất với người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy định liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các văn bản đó. Thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa vận chuyển ra, vào cơ quan, doanh nghiệp; phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy của cơ quan, doanh nghiệp để ngăn chặn và yêu cầu kiểm tra để làm rõ. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác cung cấp thông tin; phát hiện, bắt giữ nhiều người phạm tội quả tang, ngăn chặn nhiều vụ gây rối an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xảy ra trong cơ quan, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan , doanh nghiệp “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

          Lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đã tập trung nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn trong cơ quan, doanh nghiệp; tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự. Tích cực phối hợp với các đoàn thể quần chúng trong cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy, nổ; không biểu tình, đình công, bãi công trái pháp luật…; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu cho hợp quản lý, giáo dục người có tiền án, tiền sự, người chấp hành xong các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp (đối với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị).

          - Kết quả thực hiện các quy định về quản lý hành chính về trật tự , an toàn xã hội, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự 

          Lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, về công tác phòng cháy, chữa cháy và các quy định bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại cơ quan, doanh nghiệp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp và trực tiếp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Công an sở tại và các cơ quan khác đóng trên địa bàn xây dựng quy chế phối hợp; định kỳ trao đổi các thông tin liên quan, duy trì phương án bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra trong và ngoài khu vực cơ quan, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

1.3.4. Về thực trạng chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
- Về cơ bản lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đã được hưởng chế độ, chính sách về tiền lương, tiền làm ngoài giờ, được cung cấp các dịch vụ về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và nghỉ khi ốm đau, bệnh tật theo quy định; được thăm hỏi khi ốm đau, giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần khi gặp khó khăn. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được động viên khen thưởng theo quy định. Do vậy, hầu hết cán bộ, nhân viên lực lượng Bảo vệ đều phát huy tốt năng lực, trách nhiệm công tác.

- Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được cấp trang phục, trang bị và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; được cấp Giấy chứng nhận, trang bị biển hiệu, chức danh và các phương tiện cần thiết khác theo quy định để phục vụ công tác bảo vệ. Các lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp trong việc trang bị và quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ theo quy định tại Thông tư số 46/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp đều bố trí nơi làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt của lực lượng bảo vệ ngay trong khuôn viên trụ sở đơn vị để thuận lợi trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
        
- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ: Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức tập huấn cho lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tính từ thời điểm triển khai thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đến nay, đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 28.296/5.586.718 cán bộ, nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Lực lượng Công an đã tổ chức hơn 20 lớp tập huấn công tác phòng, chống khủng bố cho hơn 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Bảo vệ chuyên trách bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm thuộc các bộ, ngành và tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố cho lực lượng Bảo vệ, cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp. 
1.3.5. Mối quan hệ công tác, lề lối làm việc

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp hoạt động theo quy chế hoạt động nội bộ của cơ quan, doanh nghệp và chịu sự lãnh đạo, điều hành, quản lý về tổ chức của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp. Nhìn chung, trong thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm, củng cố lực lượng bảo vệ tại đơn vị của mình bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, xây dựng lực lượng bảo vệ vững mạnh; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của lực lượng bảo vệ; thường xuyên quan tâm, cử lực lượng bảo vệ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực công tác; đồng thời, chỉ đạo lực lượng bảo vệ thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ tại địa phương.

Lực lượng Công an các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng này nhằm trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ quan, doanh nghiệp đóng trụ sở nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong cơ quan, doanh nghiệp. Đề xuất với người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong cơ quan, doanh nghiệp.

1.3.6. Về kinh phí bảo đảm hoạt động

Kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng tự chi trả; theo đó, tiền lương và kinh phí hoạt động thường xuyên của lực lượng bảo vệ lấy từ nguồn ngân sách nhà nước đối với cơ quan nhà nước; đối với doanh nghiệp thì được lấy từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.4. Về Trị an viên
- Trị an viên là chức danh của người hoạt động không chuyên trách được bố trí trên địa bàn xã, thị trấn (gọi chung là địa bàn xã) để tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; theo đó, Trị an viên bao gồm những người tự nguyện tham gia lực lượng trị an cơ sở và những người trước đây đảm nhiệm các chức danh Công an xã hoạt động không chuyên trách thuộc lực lượng Công an xã nay có nguyện vọng tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn xã nhưng được đổi tên gọi thành chức danh Trị an viên để phân biệt với tên gọi của các chức danh Công an xã hiện nay do sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đảm nhiệm. Việc bổ sung quy định mới này là nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, đồng thời là để khắc phục khó khăn hiện nay khi chưa thể bố trí hết Công an chính quy tại các thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, đơn vị dân cư tương đương (gọi chung là thôn) thuộc cấp xã. Mặt khác, việc bổ sung chức danh Trị an viên là để phân biệt rõ về chức năng, nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã với lực lượng Công an xã chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức Công an nhân dân. Theo đó, Công an xã bao gồm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên do sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đảm nhiệm, còn chức danh Trị an viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công nhận để tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

- Hiện nay, toàn quốc có 126.566 đồng chí Công an xã, thị trấn không phải là Công an chính quy. Theo đó, sẽ xem xét sắp xếp, bố trí các chức danh Công an xã bán chuyên trách này khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, thị trấn nơi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.
2. Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật lực lượng trị an cơ sở
Trong điều kiện hiện nay khi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và tình hình quốc tế đã có những thay đổi, diễn biến phức tạp, khó lường, đan xen những thuận lợi, khó khăn đã và đang tác động trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự của nước ta; bên cạnh đó, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm ngày càng nguy hiểm, tinh vi, xảo quyệt; trong khi đó, các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, bố trí lực lượng, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động và công tác quản lý đối với lực lượng trị an cơ sở còn nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập. Thực tế nêu trên cho thấy, việc xây dựng, ban hành Luật lực lượng trị an cơ sở để đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là cần thiết và xuất phát từ các căn cứ sau đây:
a) Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở

- Ngày 01/12/2011, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 09/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; theo đó, về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, Chỉ thị nêu rõ: “Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chính sách, chế độ, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, nhất là công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”;
- Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đề ra nhiệm vụ: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền”;

- Ngày 25/10/2013, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, nêu lên nhiệm vụ, giải pháp: Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Phát hiện kịp thời các âm mưu, hành động của các thế lực thù địch để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa và tích cực chuẩn bị lực lượng bảo đảm giành thắng lợi khi tình huống xấu xảy ra, không để bị động, bất ngờ;
- Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở để từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của lực lượng này, góp phần xây dựng lực lượng trị an cơ sở ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Như vậy, việc nghiên cứu xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở là cần thiết để thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trên của Đảng.
b) Bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và thi hành các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân

Trị an cơ sở là lực lượng bám địa bàn, cơ sở, thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với người dân; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng trị an cơ sở được giao là rất nặng nề và liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân như: Tổ chức tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm khác về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn, cơ sở; phối hợp cùng lực lượng Công an tham gia thực hiện kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu, cảm hóa, giáo dục đối tượng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; trực tiếp nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền cấp xã, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp các chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng trị an cơ sở được giao sử dụng công cụ hỗ trợ… Đây là những nhiệm vụ, quyền hạn mà khi thực hiện sẽ có tác động trực tiếp đến người dân và có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải do luật định. Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở lại chưa đồng bộ, thống nhất và được ban hành bởi các cơ quan khác nhau dưới nhiều hình thức khác nhau như Nghị định, Thông tư, Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp… Do đó, nếu tiếp tục thực hiện các văn bản này sẽ không bảo đảm cơ sở pháp lý để lực lượng trị an cơ sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và ảnh hưởng tới hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. Vì vậy, xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở là để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, vừa bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp.

c) Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở
Trong điều kiện hiện nay khi tình hình thế giới và khu vực liên quan đến an ninh, trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh. Ở trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền; công khai tiếp xúc, hỗ trợ số đối tượng chống đối; gia tăng các hoạt động thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, tuyên truyền chống Việt Nam, kích động gây rối, gây bạo loạn nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội ở nước ta. Mặt khác, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tính chất tinh vi, táo bạo, sử dụng vũ khí gây nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Các loại tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, giết người, cờ bạc, buôn lậu, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán phụ nữ, trẻ em, chống người thi hành công vụ, bảo kê, buôn bán ma túy, bắt cóc tống tiền, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện còn xảy ra ở nhiều nơi, hoạt động với tính chất côn đồ, hung hãn gây ra những hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe người dân, gây lo lắng trong nhân dân. Bên cạnh đó, các vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phức tạp xảy ra ở các lĩnh vực đầu tư công, giao thông, đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn thực phẩm, thuế, tài chính, ngân hàng, thương mại, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã và đang diễn ra trên các địa bàn của đất nước. Mặc dù trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân đã được nâng lên; tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng còn xảy ra nhiều; tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra; tình hình vi phạm các quy định về đăng ký, quản lý cư trú, vi phạm các quy định về quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự còn diễn ra ở nhiều nơi. Các vụ cháy, nổ vẫn xảy ra nhiều, nhất là ở các khu dân cư, khu công nghiệp, nơi kinh doanh dịch vụ giải trí, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản... 
Trước diễn biến tình hình phức tạp nêu trên, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng nặng nề hơn, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như phải xây dựng được nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn, cơ sở là vấn đề quan trọng, chiến lược để chủ động, kịp thời giải quyết ngay tại chỗ các vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự, không để tích tụ trở thành điểm nóng tại địa bàn, cơ sở. Do đó, việc bố trí, sử dụng các lực lượng Bảo vệ dân phố, Trị an viên, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Dân phòng cùng tham gia với lực lượng Công an chính quy (Công an phường, tiến tới Công an xã, thị trấn chính quy trong toàn quốc) để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở sẽ mang lại những tác động tích cực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này, cụ thể:

 - Huy động được sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. 

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng được hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao quy định về chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; theo đó, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thì Công an nhân dân là lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này được quy định trong Luật Công an nhân dân. Lực lượng trị an cơ sở làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này được quy định trong Luật lực lượng trị an cơ sở. Như vậy, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã xây dựng được hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Kết quả thi hành Luật trên thực tế sẽ góp phần giúp Đảng có cơ sở để hoàn thiện thêm hệ thống lý luận về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn, cơ sở, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách cho phù hợp.
Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, trong đó Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở để từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động, tổ chức bộ máy của các lực lượng bán chuyên trách và tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
d) Thực hiện quản lý thống nhất đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã
Ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH13 (sau đây gọi là Luật Công an nhân dân năm 2018), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019; theo đó, tại Khoản 2 Điều 17 và Điểm c Khoản 1 Điều 46 Luật Công an nhân dân năm 2018 quy định: Chính phủ quy định cụ thể về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; các chức danh Công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm, bố trí theo quy định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 kết thúc nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. Do đó, việc xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở là để quy định thống nhất việc quản lý đối với các chức danh Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã được tiếp tục bố trí tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã nơi bố trí Công an xã chính quy và đổi tên gọi của các chức danh Công an xã bán chuyên trách trước đây thành chức danh Trị an viên để phân biệt với các chức danh Công an xã chính quy do sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đảm nhiệm. Hiện nay, toàn quốc có 13.580 đồng chí là Phó trưởng Công an xã, thị trấn và 112.986 đồng chí Công an viên không phải là Công an chính quy. Như vậy, tổng số Công an xã không phải là Công an chính quy là 126.566 đồng chí. Theo đó, sẽ tiếp tục sắp xếp, bố trí các chức danh Công an xã bán chuyên trách này khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, thị trấn nơi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Việc thực hiện quản lý đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã là nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã; bởi vì, thực tế hiện nay khi bố trí Công an xã chính quy chỉ tối đa đến 05 đồng chí, trong khi địa bàn xã là rất rộng với rất nhiều thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, đơn vị dân cư tương đương (gọi chung là thôn) thuộc cấp xã và với thực trạng như vậy thì không thể bố trí đủ số lượng Công an chính quy bao quát trải dài trên toàn bộ địa bàn xã mà vẫn phải sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây nhưng được đổi tên gọi thành Trị an viên để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Theo đó, việc quy định theo hướng này vừa nhằm giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây nay được tiếp tục được tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đây là lực lượng đã được đào tạo bài bản, có kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ nên có thể giải quyết tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác an ninh, trật tự. Mặt khác, việc quy định theo hướng này vừa là để khắc phục khó khăn hiện nay khi điều kiện về biên chế không cho phép bố trí bao quát hết Công an chính quy tại các thôn để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Như vậy, đối với các xã, thị trấn nơi bố trí Công an chính quy thì lực lượng Công an chính quy giữ vai trò là nòng cốt, chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, còn Trị an viên có trách nhiệm phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự theo sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của lực lượng Công an xã chính quy.
Từ những căn cứ nêu trên cho thấy, việc nghiên cứu xây dựng, ban hành Luật lực lượng trị an cơ sở là cần thiết.
II. CƠ SỞ VÀ MỤC TIÊU BAN HÀNH CHÍNH SÁCH
1. Cơ sở ban hành chính sách

a) Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra nhiệm vụ: Bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống;
b) Ngày 25/10/2013, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, nêu lên nhiệm vụ, giải pháp: Chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Phát hiện kịp thời các âm mưu, hành động của các thế lực thù địch để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa và tích cực chuẩn bị lực lượng bảo đảm giành thắng lợi khi tình huống xấu xảy ra, không để bị động, bất ngờ;
c) Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đề ra nhiệm vụ: Tăng cường quyền làm chủ của nhân dân gắn với đẩy mạnh thực hiện các hình thức tự quản và xã hội hóa ở cộng đồng dân cư”. Như vậy, việc nghiên cứu xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở là cần thiết để thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trên của Đảng;
d) Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đề ra yêu cầu: Tăng cường công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở, chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;
đ) Ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đề ra nhiệm vụ: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền;
e) Ngày 01/12/2011, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 09/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; theo đó, về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, Chỉ thị nêu rõ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu đến năm 2020 không còn xã, phường, thị trấn, đơn vị có phong trào yếu; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên từ Trung ương đến cơ sở, cả ở thành thị, nông thôn, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... Gắn kết chặt chẽ với các phong trào do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tổ chức phát động; Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chính sách, chế độ, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, nhất là công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
g) Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội Khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm đề ra yêu cầu: Công an các cấp tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; không để tội phạm lộng hành, không để hình thành các tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm gây bức xúc trong nhân dân;
h) Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm đề ra yêu cầu: Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
i) Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đặt ra yêu cầu: Thường xuyên nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự với phương châm phát hiện từ đầu và giải quyết ngay từ cơ sở; chủ động kiểm soát tình hình, không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống;
k) Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã đặt ra nhiệm vụ xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở để từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của lực lượng này, góp phần xây dựng lực lượng Trị an cơ sở ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
l) Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2018 và những năm tiếp theo đề ra nhiệm vụ: Làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm hộ, nắm người.
2. Mục tiêu ban hành chính sách

a) Dự án Luật lực lượng trị an cơ sở được xây dựng xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới với mục tiêu chung là hoàn thiện các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ, tương xứng hơn trong tổ chức, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
b) Việc ban hành Luật lực lượng trị an cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu sau: 
Một là, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới; 
Hai là, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự;
Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự quy định đối với các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG DỰ ÁN LUẬT
Đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở là việc cung cấp cơ sở, thông tin về nội dung quy định của dự thảo Luật để giúp cơ quan có thẩm quyền (các bộ, ngành, Chính phủ, Quốc hội…) có dữ liệu, căn cứ để đánh giá một cách khoa học về lợi ích của các giải pháp mà cơ quan chủ trì soạn thảo đã phân tích; trên cơ sở đó, quyết định lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu là giúp cho việc thực thi Luật lực lượng trị an cơ sở sau khi được Quốc hội ban hành, trong đó có giải pháp đã được lựa chọn phải bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
I. CÁC CHÍNH SÁCH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Nhóm nghiên cứu đã xác định các chính sách cơ bản được đánh giá; bao gồm:

Chính sách 1. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là những nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có tác động, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, có hiệu lực cao để áp dụng.
Chính sách 2. Thống nhất về bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở.

Chính sách 3. Xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Chính sách 4. Bảo đảm chế độ, chính sách và đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở.
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH 
Chính sách 1. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là những nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có tác động, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, có hiệu lực cao để áp dụng

a) Xác định vấn đề bất cập cần giải quyết
- Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng". Trong khi đó, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân nhưng lại chỉ mới được quy định ở các văn bản dưới luật. Vì vậy, xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở là để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013; qua đó, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở cũng như bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013.

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn, cơ sở là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Hiện nay, việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn, cơ sở chủ yếu do lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt đảm nhiệm; đây là địa bàn rộng lớn và tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, đặc biệt là tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ cũng như phải có sự phối kết hợp tham gia của nhiều lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; trong đó, Công an nhân dân là lực lượng làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm còn lực lượng trị an cơ sở giữ vai trò làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở thì sự cần thiết phải quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các lực lượng tham gia, trong đó lực lượng Công an đã được quy định trong Luật Công an nhân dân, còn đối với lực lượng trị an cơ sở thì sự thiết phải được quy định trong văn bản luật nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, có hiệu lực cao để áp dụng, đồng thời bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự.
- Thực hiện quy định của pháp luật hiện hành và căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, lực lượng trị an cơ sở đã thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn, cơ sở. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trị an cơ sở, nhất là những nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân lại đang được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức khác nhau và do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành; mặt khác, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng này chưa được quy định thống nhất chung, chưa cụ thể, chồng lấn địa bàn, cơ sở, khó thực hiện và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi cần phải cụ thể hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này cũng như phân định, xác định rành mạch, cụ thể nhiệm vụ của từng lực lượng tại các địa bàn xã, phường, thị trấn bảo đảm tránh chồng lấn, khó thực hiện; đồng thời, cần quy định bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó vừa bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự của lực lượng trị an cơ sở được thuận lợi, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở trước yêu cầu của tình hình mới.
- Việc xây dựng Công an chính quy để đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn cấp xã theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018 dẫn đến việc phải bố trí, sắp xếp lại công việc cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã; do đó, sự cần thiết phải điều chỉnh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các chức danh Công an xã bán chuyên trách trước đây cho phù hợp trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở theo hướng tiếp tục sử dụng số Công an xã bán chuyên trách hiện nay và đổi tên gọi thành chức danh Trị an viên, bảo đảm phân biệt rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Trị an viên là người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã với nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an xã chính quy do sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đảm nhiệm.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Quy định bao quát, toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở bảo đảm phù hợp với khả năng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng này cũng như phù hợp với thực tiễn yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để lực lượng trị an cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở và từng bước xây dựng đồng bộ, thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự.
- Điều chỉnh các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở theo hướng vừa để bảo đảm cơ sở pháp lý có hiệu lực cao cho hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự của lực lượng này được thuận lợi, vừa bảo đảm bao quát hết các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở; đồng thời, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có tác động.
- Xác định, phân định rành mạch, cụ thể nhiệm vụ của lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng tại các địa bàn xã, phường, thị trấn bảo đảm tránh chồng lấn, khó thực hiện hoặc bỏ trống về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý.
c) Các giải pháp đề xuất 
Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở; theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật được giữ nguyên để áp dụng.
Giải pháp 2: Điều chỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở trong nghị định của Chính phủ để bảo đảm tính linh hoạt và kịp thời sửa đổi, bổ sung để điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Giải pháp 3: Quy định cụ thể, toàn diện, thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở trong văn bản luật, nhất là những nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có tác động; qua đó, bảo đảm cơ sở pháp lý có hiệu lực cao cho hoạt động của lực lượng trị an cơ sở cũng như bảo đảm thống nhất của hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự.
d) Đánh giá tác động của các giải pháp
Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở. Với giải pháp này, các văn bản quy phạm pháp luật được giữ nguyên để áp dụng.
Tác động tích cực

- Tác động về kinh tế: Nhà nước không phải bảo đảm kinh phí để xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở cũng như không phải sửa đổi, bổ sung, thay thế các nội dung trong chương trình đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cho lực lượng này. Mặt khác, việc giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành sẽ không phải làm tăng ngân sách địa phương để bổ sung chi trả chế độ phụ cấp cho lực lượng trị an cơ sở khi bổ sung tăng thêm nhiệm vụ cho lực lượng này; theo đó, lực lượng trị an cơ sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tiếp tục giữ ổn định, không làm tăng thêm nguồn kinh phí đã bảo đảm cân đối hiện nay.
- Tác động về xã hội: Bảo đảm sự ổn định về tổ chức, bộ máy, con người, quan hệ công tác, lề lối làm việc, chế độ quản lý, sinh hoạt vốn đang được duy trì thực hiện đối với lực lượng trị an cơ sở; qua đó, bảo đảm tiếp tục duy trì hoạt động của lực lượng trị an cơ sở cũng như việc duy trì và giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn, cơ sở.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phải sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định đối với lực lượng trị an cơ sở. Theo đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở tiếp tục được thực hiện mà không phải thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung; do đó, nhà nước không phải bảo đảm kinh phí để thực hiện các công việc nêu trên. 
- Giải pháp này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở sẽ có những tác động sau:
- Tác động về kinh tế: Hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản để thực hiện việc phát triển kinh tế của đất nước, chúng ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; theo đó, tình hình an ninh, chính trị nội bộ, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh phi truyền thống vẫn tiềm ẩn những yếu tố dễ gây mất ổn định. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, phức tạp hơn; những yếu tố đe dọa đến ổn định chính trị - xã hội ở trong nước vẫn chưa bị đẩy lùi, có nơi, có lúc sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng ở trong nước tiếp tục tìm cách liên kết hình thành tổ chức chính trị phản động, câu kết với các thế lực thù địch ở bên ngoài để hoạt động chống phá; khả năng xảy ra mất ổn định ở một số vùng vẫn còn tiềm ẩn; những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, nạn tham nhũng, tiêu cực, sự xuất hiện của những tội phạm mới và hoạt động của bọn tội phạm có tổ chức, cùng với những mặt trái của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa, đô thị hóa... đều có thể đe dọa đến sự ổn định về an ninh, trật tự của đất nước và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đẩy mạnh phát triển kinh tế của đất nước. Do đó, nếu giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành sẽ không khắc phục được những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ của lực lượng trị an cơ sở, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; từ đó, tác động và ảnh hưởng đến hiệu quả, yêu cầu bảo đảm môi trường an toàn để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế của đất nước.
- Tác động về xã hội: Hiện nay, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trị an cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực liên quan đến an ninh, trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh; bên cạnh đó, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ở trong nước còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi nhiệm vụ công tác Công an nói chung, nhiệm vụ của lực lượng trị an cơ sở nói riêng ngày càng nặng nề hơn và yêu cầu đặt ra là phải điều chỉnh, quy định bao quát, toàn diện các nhiệm vụ của lực lượng trị an cơ sở, quan đó tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. Do đó, nếu vẫn giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở sẽ ảnh hưởng đến việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đang đẩy mạnh hội nhập phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi môi trường an ninh, trật tự phải được giữ vững, các vấn đề của đời sống xã hội phải được duy trì ổn định, tạo tâm lý yên tâm và là động lực để tập trung phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Mặt khác, hiện nay, các chức danh Công an xã do Công an chính quy đảm nhiệm theo quy định của Luật Công an nhân dân năm 2018; do đó, việc giữ nguyên quy định sẽ không có cơ sở pháp lý để sắp xếp, bố trí công việc cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với các chức danh Công an xã bán chuyên trách khi những người này kết thúc nhiệm vụ Công an xã và không còn tiếp tục đảm nhiệm chức danh Công an xã mà do Công an chính quy đảm nhiệm; từ đó, ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của các chức danh Công an xã bán chuyên trách cũng như ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các văn vản quy phạm pháp luật; theo đó, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng trị an cơ sở hiện nay còn quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức khác nhau như nghị định, thông tư, quyết định… và do nhiều cơ qua có thẩm quyền ban hành; trong khi đó, các lực lượng trị an cơ sở đều có điểm chung là thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đều có chung địa bàn hoạt động ở địa bàn, cơ sở, do cơ quan, tổ chức, chính quyền cơ sở thành lập, quản lý, duy trì hoạt động; tuy nhiên, mỗi lực lượng lại được điều chỉnh bằng một văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, dễ dẫn đến sự trùng dẫm về nhiệm vụ cũng như khó khăn trong công tác chỉ đạo phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân nên đòi hỏi phải được quy định ở văn bản luật; qua đó, vừa bảo đảm cơ sở pháp lý có hiệu lực cao cho việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân được tôn trọng và thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013.
- Giải pháp này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Giải pháp 2: Điều chỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở trong nghị định của Chỉnh phủ để bảo đảm tính linh hoạt và điều chỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời, tăng cường các biện pháp để thúc đẩy việc thi hành pháp luật. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:

Tác động tích cực

- Tác động về kinh tế: Nhà nước không phải tốn kém về kinh phí để thực hiện việc xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở (nếu ban hành Luật lực lượng trị an cơ sở thì sau khi Quốc hội bàn hành Luật, các cơ quan có thẩm quyền lại phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như nghị định, thông tư… để quy định chi tiết thi hành luật hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này); theo đó, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước.
- Tác động về xã hội: Quan hệ xã hội liên quan đến an ninh, trật tự luôn biến động, thay đổi cùng với quá trình vận động, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; theo đó, bên cạnh những mặt tích cực của quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu, hợp tác, đẩy mạnh đầu tư phát triển, hội nhập, đô thị hóa… thì cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về bảo đảm an ninh, trật tự và cũng đặt ra cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Theo đó, yêu cầu đòi hỏi hệ thống pháp luật nói chung, các văn bản quy phạm pháp luật nói riêng về bảo đảm an ninh, trật tự phải có sự điều chỉnh kịp thời trước những thay đổi của đời sống xã hội; do đó, việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở trong nghị định của Chỉnh phủ sẽ bảo đảm tính linh hoạt khi những quan hệ xã hội liên quan đến an ninh, trật tự có sự biến động, thay đổi thì sẽ kịp thời điều chỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủy ban hành, qua đó bảo đảm giữ vững trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm các quan hệ của đời sống xã hội được duy trì ổn định.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay quy định đối với lực lượng trị an cơ sở được ban hành chủ yếu dưới hình thức nghị định của Chính phủ (lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp); do đó, khi xây dựng, ban hành nghị định mới sẽ bảo đảm thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự sau đó nâng lên thành luật mà không làm xáo trộn, tác động đến toàn bộ hệ thống pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự.
- Giải pháp này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế: Nhà nước vẫn phải bảo đảm kinh phí để sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định đối với lực lượng trị an cơ sở cũng như vẫn phải bảo đảm kinh phí để đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, bảo đảm tốt hơn nữa các điều kiện cần thiết cho lực lượng trị an cơ sở trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn khi pháp luật có những điều chỉnh thay đổi.
- Tác động về xã hội: Việc điều chỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở trong nghị định của Chỉnh phủ về cơ bản có những tác động tương đồng như khi giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở được trình bày ở giải pháp 1. Mặt khác, nếu không ban hành Luật lực lượng trị an cơ sở nhưng thực hiện các giải pháp khác như đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng chi phí, biên chế để thực thi văn bản; xử lý, kỷ luật nghiêm hành vi vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thực thi pháp luật thì chưa phải là giải pháp tối ưu. Đây không phải là phương án tối ưu và không tạo ra nhiều sự khác biệt có tính đột phá so với tình hình hiện nay, nhất là từ khi thực hiện Hiến pháp năm 2013 đòi hỏi việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân mà hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có liên quan, tác động thì phải được quy định trong văn bản luật; do đó, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không xây dựng Luật lực lượng trị an cơ sở sẽ không có một văn bản có hiệu lực pháp lý cao để quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở. Mặt khác, giải pháp này chưa bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có tác động cũng như không đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự hiện hành và ảnh hưởng đến hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn, cơ sở.
- Giải pháp này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Giải pháp 3: Quy định cụ thể, toàn diện, thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở trong văn bản luật, nhất là những nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân mà hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có tác động; qua đó, bảo đảm cơ sở pháp lý có hiệu lực cao cho hoạt động của lực lượng trị an cơ sở cũng như bảo đảm thống nhất của hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự.
Tác động tích cực

- Tác động về kinh tế: Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội có ý nghĩa quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế của đất nước. Đối với nước ta trong thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự luôn được đảm bảo tốt. Việt Nam được thế giới đánh giá cao về tiềm năng phát triển kinh tế bởi lý do quan trọng là tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đây là tiền đề và là yếu tố quan trọng để thu hút các nguồn vốn đầu từ trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Do đó, sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Công an trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân, của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng được nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; củng cố, tăng cường các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó, quy định cụ thể, toàn diện các nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở để vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở, đồng thời tránh chồng chéo, trùng dẫm, giao thoa về nhiệm vụ giữa lực lượng Công an với lực lượng trị an cơ sở; vừa bảo đảm hình thành được thế trận liên hoàn để chủ động phát hiện và đối phó hiệu quả với những diễn biến phức tạp, nóng phát sịnh từ địa bàn, cơ sở, nhất là việc tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn, cơ sở luôn được giữ vững; qua đó, tạo môi trường ổn định để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đầu tư, sản xuất, mở rộng giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư để đẩy mạnh phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế đất nước. Như vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã từng bước được kết hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước; lấy việc ổn định và phát triển kinh tế làm nền tảng để giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, coi an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là điều kiện để phát triển kinh tế đất nước.
- Tác động về xã hội: Việc quy định cụ thể, toàn diện, thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở sẽ bảo đảm giải quyết kịp thời các vụ, việc liên quan tới an ninh, trật tự xảy ra tại địa bàn, cơ sở, không để phát sinh, tích tụ các điểm nóng, gây mất an ninh, trật tự từ cơ sở. Mặt khác, việc quy định này giúp cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lực lượng trị an cơ sở nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Theo đó, Luật lực lượng trị an cơ sở được xây dựng, ban hành với việc quy định cụ thể, toàn diện, thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở sẽ là công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; bảo đảm việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, phục vụ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của trị an cơ sở là lực lượng chiến lược, cơ bản, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an tại địa bàn, cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở và làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mặt khác, hiện nay khi các chức danh Công an xã đã được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm nên việc quy định theo giải pháp này sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp, bố trí công việc trên cơ sở điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp hơn với chức danh Trị an viên vốn trước đây là Công an xã bán chuyên trách và nay tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã nhưng được điều chỉnh theo hướng bảo đảm phù hợp, tương xứng với năng lực, trình độ của Công an xã chính quy và Trị an viên là người hoạt động bán chuyên trách; qua đó, phân định rõ những nhiệm vụ, quyền hạn nào do Công an xã chính quy thực hiện; những nhiệm vụ, quyền hạn nào do Trị an viên thực hiện.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự; xây dựng được hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao quy định về chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; theo đó, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thì Công an nhân dân là lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này được quy định trong Luật Công an nhân dân. Lực lượng trị an cơ sở làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này được quy định trong Luật lực lượng trị an cơ sở. Như vậy, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã xây dựng được hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Kết quả thi hành Luật trên thực tế sẽ góp phần giúp Đảng có cơ sở để hoàn thiện thêm hệ thống lý luận về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn, cơ sở, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách cho phù hợp.

- Giải pháp đề xuất không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế: Nhà nước phải bảo đảm kinh phí để thực hiện việc xây dựng, ban hành Luật lực lượng trị an cơ sở, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật cũng như kinh phí để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành có liên quan đến lực lượng trị an cơ sở; đồng thời, bảo đảm kinh phí để sửa đổi, bổ sung hệ thống chương trình đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở sau khi Quốc hội ban hành luật.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống pháp luật hiện hành; theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành phải được rà soát để thay thế sau khi Luật lực lượng trị an cơ sở được ban hành, nhất là việc rà soát để bãi bỏ các quyết định hiện nay do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Dân phòng. Các văn bản này đang được tổ chức thực hiện và có thể linh hoạt sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý về an ninh, trật tự của từng địa phương. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật lực lượng trị an cơ sở sau khi được Quốc hội thông qua.
- Giải pháp này không có tác động tiêu cực về xã hội, tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích các giải pháp cho thấy, việc quy định cụ thể, toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở (giải pháp 3) là phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; qua đó, vừa để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chính sách, chế độ, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vừa bảo đảm cơ sở pháp lý có hiệu cao để lực lượng trị an cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cũng như để bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân mà theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải do luật định. Theo đó, dự thảo Luật dự kiến điều chỉnh theo hướng kế thừa và bổ sung, điều chỉnh toàn diện nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan.
e) Bảo đảm tổ chức thực hiện theo giải pháp lựa chọn
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở; khảo sát, đánh giá thực tiễn việc thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở để làm cơ sở đề xuất trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở;
- Phân công, xác định cụ thể trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở;
- Rà soát đối với những người đảm nhiệm chức danh Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã để xem xét, bố trí làm Trị an viên; 
- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết để bảo đảm cho lực lượng trị an cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
Chính sách 2. Thống nhất về bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở

a) Xác định vấn đề cần giải quyết

- Trong những năm gần đây, tình hình an ninh, trật tự, nhất là ở cơ sở diễn biến phức tạp; tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác diễn ra ngày càng tinh vi, táo bạo. Đã xuất hiện các điểm nóng, các vụ khiếu kiện đông người, các mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài dẫn đến xung đột xảy ra ở một số nơi với tính chất nghiêm trọng, tác động đến sự ổn định của đất nước. Đáng chú ý là các loại tội phạm lợi dụng tôn giáo, dân tộc, tội phạm môi trường, tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc ở các vùng nông thôn, lối sống thực dụng, buông thả trong một bộ phận lớp trẻ đô thị phát triển. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cửa khẩu, khu vực biên giới cũng có những diễn biến phức tạp...; trong khi đó, các quy định của pháp luật hiện hành quy định về tổ chức, bố trí lực lượng, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập. Thực tế nêu trên cho thấy cần phải kiện toàn mô hình tổ chức, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở, bố trí đủ số lượng lực lượng trị an cơ sở phù hợp với quy mô, đặc điểm của từng địa bàn, cơ sở, bảo đảm bao quát hết địa bàn quản lý; bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự thì cần phải bảo đảm bố trí lực lượng trị an cơ sở có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, đạo đức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Hiện nay, các chức danh Công an xã bán chuyên trách do Công an chính quy đảm nhiệm; do đó, đối với các chức danh Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ làm Công an xã cần phải được tiếp tục sắp xếp, bố trí công việc và đổi tên gọi thành chức danh Trị an viên để phân biệt với các chức danh Công an xã chính quy do sĩ quan, hạ sĩ quan Công an đảm nhiệm; theo đó, sự cần thiết phải điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn, quản lý hoạt động của Trị an viên trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở để bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xây dựng, củng cố lực lượng trị an cơ sở trong sạch, vững mạnh để lực lượng này thực hiện tốt chức năng thi hành pháp luật về an ninh, trật tự và thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn, cơ sở.

c) Các giải pháp đề xuất 

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở; theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được giữ nguyên áp dụng.
Giải pháp 2: Quy định trong thông tư của Bộ trưởng theo hướng căn cứ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở để bố trí, sắp xếp lực lượng, quy định tiêu chuẩn, chức danh trị an cơ sở theo hướng giữ ổn định như hiện nay, qua đó bảo đảm điều chỉnh kịp thời, linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn mà không cần phải quy định trong văn bản luật.
Giải pháp 3: Quy định theo hướng thống nhất về bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh và thống nhất quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong văn bản luật, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về bố trí lực lượng, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở. Với giải pháp này, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được giữ nguyên áp dụng.
Tác động tích cực
​- Tác động về kinh tế: Nhà nước không phải bảo đảm kinh phí để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn, bố trí lực lượng, kiện toàn tổ chức; không phải bảo đảm kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chi cho tổ chức hoạt động, bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, chế độ quản lý, sinh hoạt đối với lực lượng trị an cơ sở. Qua đó, bảo đảm ổn định không làm tăng kinh phí đang được duy trì hiện nay.

- Tác động về xã hội: Các quan hệ xã hội liên quan đến an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở vẫn được bảo đảm và duy trì quản lý bởi sự ổn định về tổ chức, bộ máy, con người, quan hệ công tác, lề lối làm việc, chế độ quản lý, sinh hoạt vốn đang được duy trì thực hiện đối với lực lượng trị an cơ sở.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phải sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan quy định về tổ chức, bố trí lực lượng, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở. Theo đó, bảo đảm tính ổn định của các văn bản quy phạm pháp luật đang được tổ chức thực hiện trong thời gian qua.
- Việc giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế: Việc giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở; từ đó, tác động và ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm môi trường an toàn để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế đất nước. Mặt khác, việc bố trí, sắp xếp lực lượng, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, chế độ quản lý, sinh hoạt đối với lực lượng trị an cơ sở là tiền đề, căn cứ để tăng cường đầu tư và nâng cao hơn nữa chế độ, chính sách, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho lực lượng trị an cơ sở. Do đó, nếu giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành sẽ ảnh hưởng và không nâng cao được chế độ phụ cấp, hỗ trợ công tác cho lực lượng trị an cơ sở và về cơ bản vẫn giữ nguyên việc thực hiện chế độ, chính sách như hiện nay. 
- Tác động về xã hội: Nếu giữ nguyên các quy định của pháp luật hiện hành, không điều chỉnh các quy định về bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở sẽ khó bảo đảm cho lực lượng này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở, nhất là trong tình hình hiện nay khi tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa bàn, cơ sở còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng trị an cơ sở được giao là rất nhiều và nặng nề, có liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động của lực lượng trị an cơ sở có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân như tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn phụ trách; tổ chức tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội; phối hợp với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để bảo đảm an ninh, trật tự… Tuy nhiên, pháp luật hiện hành quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, năng lực đối với lực lượng Trị an cơ sở còn thấp, chưa đồng đều, chênh lệch giữa các vùng miền, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn; mô hình tổ chức chưa thống nhất; chưa quy định thống nhất việc quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở… Từ đó, đã ảnh hưởng và tác động đến hiệu quả công tác quản lý xã hội có liên quan đến việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn, cơ sở, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, nhất là việc bảo đảm môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố, tăng cường và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
Mặt khác, hiện nay, các chức danh Công an xã bán chuyên trách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã sẽ do Công an chính quy đảm nhiệm; do đó, đối với các chức danh Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ làm Công an xã thì cần phải được tiếp tục sắp xếp, bố trí công việc để bảo đảm nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của những người này. Vì vậy, nếu giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành sẽ không có cơ sở pháp lý để thực hiện bố trí, sắp xếp công việc cũng như quy định về quản lý hoạt động, thay đổi tên gọi của các chức danh Công an xã bán chuyên trách trước đây để phân biệt với các chức danh Công an xã chính quy; từ đó, ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của các chức danh Công an xã bán chuyên trách cũng như tác động xấu đến dư luận xã hội.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không thống nhất được hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự có giá trị pháp lý cao quy định đối với các lực lượng tham gia thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; theo đó, Công an nhân dân là lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, cơ quan quản lý hoạt động của lực lượng Công an… đã được quy định thống nhất trong Luật Công an nhân dân, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của lực lượng này trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, đối với trị an cơ sở là lực lượng làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở, trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở nhưng về tổ chức, tiêu chuẩn, chức danh, bố trí lực lượng, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở lại đang được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức khác nhau và do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành. Do đó, trong cùng hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự quy định về các lực lượng tham gia thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự (bao gồm lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách) nhưng lại không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, không hoàn thiện được hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự.
- Việc giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Giải pháp 2: Quy định trong thông tư của Bộ trưởng theo hướng căn cứ thực tiễn công tác quản lý về an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở để bố trí, sắp xếp lực lượng, quy định tiêu chuẩn, chức danh trị an cơ sở theo hướng giữ ổn định như hiện nay, qua đó bảo đảm điều chỉnh kịp thời, linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn mà không cần phải quy định trong văn bản luật. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:

Tác động tích cực
- Tác động về kinh tế: Về cơ bản chính quyền các cấp, cơ quan, doanh nghiệp không phải bổ sung tăng thêm nguồn kinh phí cũng như không phải bảo đảm các điều kiện để sắp xếp tổ chức, xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ lực lượng trị an cơ sở. Cá nhân được lựa chọn tham gia lực lượng trị an cơ sở không bắt buộc phải bảo đảm các tiêu chuẩn bắt buộc theo quy định mà có thể được tuyển chọn theo nhiều tiêu chí khác nhau; đồng thời, việc bố trí, sắp xếp lực lượng trị an cơ sở tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở cũng không cần quy định cụ thể mà căn cứ yêu cầu, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, cơ sở để bố trí cho phù hợp. Do đó, không làm tăng thêm kinh phí đang được duy trì ổn định như hiện nay. 

- Tác động về xã hội: Trong thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn, cơ sở đã và đang có những diễn biến phức tạp; bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa cao, nhiều thành phố, thị xã, thị trấn được thành lập; hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh và yêu cầu đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự; mặt khác, trị an cơ sở là lực lượng được giao thực hiện rất nhiều nhiệm vụ liên quan tới công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở, cơ quan, danh nghiệp; là lực lượng tiếp xúc trực tiếp với người dân nhiều nhất, thường xuyên nhất, quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở có liên quan và tác động đến quyền, lợi ích của người dân. Do đó, việc quy định trong thông tư về bố trí mô hình tổ chức, sắp xếp lực lượng, quy định tiêu chuẩn, chức danh trị an cơ sở sẽ bảo đảm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng thời kỳ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời tác động tích cực đến dư luận xã hội, yêu cầu của người dân trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trong đó có lực lượng trị an cơ sở.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Bảo đảm tính chủ động, linh động để kịp thời điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và luôn có cơ sở pháp lý để kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh về bố trí mô hình tổ chức, sắp xếp lực lượng, quy định tiêu chuẩn, chức danh trị an cơ sở cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng thời kỳ.
- Giải pháp đề xuất này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế: Nhà nước phải bảo đảm kinh phí để thực hiện việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các nội dung theo giải pháp đề xuất cũng như kinh phí để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành có liên quan đến lực lượng trị an cơ sở.

- Tác động về xã hội: Việc đề xuất theo giải pháp này sẽ không giải quyết được những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thời gian qua về bố trí mô hình tổ chức, sắp xếp lực lượng, quy định tiêu chuẩn, chức danh trị an cơ sở cũng như sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích, tâm tư, nguyện vọng của những người tham gia hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở và về lâu dài tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc điều chỉnh quy định theo hướng này sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt có tính đột phá so với tình hình hiện nay; không tạo được cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng, minh bạch cho công tác quản lý đối với lực lượng trị an cơ sở cũng như không giải quyết được thực tiễn hiện nay là cần phải xây dựng một hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự bảo đảm đồng bộ, thống nhất và có hiệu lực pháp lý cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 
- Chính sách này không có tác động đối với thủ tục hành chính, tác động về giới.
Giải pháp 3: Quy định theo hướng kiện thống nhất về bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh và thống nhất quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong văn bản luật, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Trị an cơ sở trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:
Tác động tích cực
- Tác động về kinh tế: Trong thời gian tới, tình hình kinh tế của đất nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh, các khu kinh tế, khu đô thị, khu công nghiệp tập trung sẽ tiếp tục được hình thành, mở rộng; theo đó là các hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ... ngày càng phát triển đa dạng, trong khi đó tình hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội còn những diễn biến phức tạp đã đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trong đó công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do đó, việc thực hiện sắp xếp, bố trí lực lượng, nâng cao tiêu chuẩn, chức danh sẽ lựa chọn được đội ngũ lực lượng trị an cơ sở có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về nghiệp vụ, có kiến thức, năng lực chuyên môn; vì vậy, việc nắm và tổ chức triển khai chủ trương, kế hoạch của Công an cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn, cơ sở sẽ đạt hiệu quả cao hơn; các vụ, việc về an ninh, trật tự xảy ra ở địa bàn, cơ sở được giải quyết ngay từ đầu. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế đất nước. Như vậy, cùng với giải pháp quy định cụ thể, toàn diện, thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng trị an cơ sở trong văn bản luật trên cơ sở kết hợp cùng với việc kiện toàn mô hình tổ chức, bố trí lực lượng, nâng cao tiêu chuẩn, trình độ, chuyên môn của lực lượng trị an cơ sở sẽ bảo đảm xây dựng được hệ thống các lực lượng chức năng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự bảo đảm đồng bộ, thống nhất, từ đó tạo môi trường an toàn, ổn định để thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế đất nước.
- Tác động về xã hội: Trong thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; do đó, công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, cơ sở, nhất là yêu cầu giải quyết vụ, việc liên quan tới an ninh, trật tự ngay từ địa bàn, cơ sở là vấn đề hết sức quan trọng. Việc quy định theo hướng kiện, sắp sếp, bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, thống nhất quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở, trong đó coi trọng việc nâng cao tiêu chuẩn và bảo đảm bố trí số lượng lực lượng trị an cơ sở phù hợp với đặc điểm, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại từng địa bàn, cơ sở sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng trị an cơ sở; tạo cơ sở pháp lý để lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn, cơ sở; qua đó, tác động tích cực đến dự luận xã hội, sự nhìn nhận, đánh giá của nhân dân về năng lực, thái độ, trách nhiệm của lực lượng trị an cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như củng cố, tăng cường hơn nữa niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với nhà nước và pháp luật.
Mặt khác, việc quy định theo hướng này sẽ tạo cơ sở pháp lý để thực hiện sắp xếp, bố trí công việc cũng như quy định về quản lý hoạt động, thay đổi tên gọi của các chức danh Công an xã bán chuyên trách trước đây nay kết thúc nhiệm vụ Công an xã sẽ tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã và thay đổi tên gọi thành chức danh Trị an viên để phân biệt với các chức danh Công an xã chính quy; từ đó, có tác động tích cực đến tâm lý của những người đã đảm nhiệm các chức danh Công an xã bán chuyên trách trước đây cũng như tác động tích cực đến dư luận xã hội.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng, minh bạch cho công tác quản lý đối với lực lượng trị an cơ sở; xây dựng lực lượng trị an cơ sở trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn, cơ sở. Giải pháp đề xuất góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự bảo đảm đồng bộ, thống nhất và có hiệu lực pháp lý cao quy định đối với các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 

- Giải pháp này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực

- Tác động về kinh tế: Việc kiện toàn, hoàn thiện cơ sở pháp lý về sắp xếp, bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chế độ, chính sách và tăng cường việc bảo đảm các điều kiện cần thiết đối với lực lượng trị an cơ sở. Theo đó, khi nâng cao hơn nữa về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, thực hiện kiện toàn về tổ chức, bố trí lực lượng, tăng cường công tác quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở thì phải bảo đảm tăng thêm nguồn kinh phí để bảo đảm thực hiện, nhất là để thu hút những người có tiêu chuẩn, trình độ, năng lực cao tham gia lực lượng trị an cơ sở thì phải bảo đảm chỉ trả chế độ, chính sách tương xứng theo hướng nâng cao hơn so với thực tiễn hiện nay. Bên cạnh đó, nhà nước phải bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng, sắp xếp, điều chuyển, bố trí lực lượng trị an cơ sở phù hợp với các quy định mới theo giải pháp đề xuất.
- Tác động về xã hội: Làm ảnh hưởng tới sự ổn định về tổ chức hoạt động, con người, quan hệ công tác, lề lối làm việc, chế độ quản lý, sinh hoạt vốn đang được duy trì thực hiện đối với lực lượng trị an cơ sở.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc thực hiện kiện toàn, hoàn thiện cơ sở pháp lý về sắp xếp, bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở đòi hỏi phải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bãi bỏ, thay thế; do đó, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
- Giải pháp này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở, đòi hỏi phải kiện toàn, hoàn thiện cơ sở pháp lý về bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở. Trên cơ sở phân tích theo các giải pháp nêu trên cho thấy, việc quy định theo hướng nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn, kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí lực lượng trị an cơ sở phù hợp với đặc điểm, yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại từng địa bàn, cơ sở (giải pháp 3) sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành và tạo cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng trị an cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn, cơ sở trong thời gian tới.


e) Bảo đảm tổ chức thực hiện theo giải pháp lựa chọn

- Tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật về các lực lượng bán chuyên trách tham gia thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tiến hành khảo sát thực tế tại một số đơn vị, địa phương, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự để đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện quy định về bố trí lực lượng, tiêu chuẩn, chức danh, quản lý hoạt động của lực lượng trị an cơ sở làm cơ sở đề xuất trong dự thảo Luật; 
- Phân công, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, sắp xếp, điều chuyển, bố trí lực lượng trị an cơ sở bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
- Rà soát, phân loại, tiêu chuẩn hóa đội ngũ lực lượng trị an cơ sở quản lý địa bàn, cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung biên chế cho lực lượng trị an cơ sở bảo đảm theo hướng ổn định, lâu dài để nắm chắc và quản lý tốt địa bàn, cơ sở. 
- Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng loại hình tổ chức thuộc lực lượng trị an cơ sở; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bảo đảm đúng mô hình, chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chú trọng việc rà soát, thanh loại, xử lý kịp thời những thành viên hoạt động kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; lực chọn, giới thiệu những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để tham gia hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc đào tạo, huấn luyện, tập huấn chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng trị an cơ sở để lực lượng này thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chính sách 3. Xác định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự 
a) Xác định vấn đề cần giải quyết
- Trong điều kiện hiện nay khi tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước đã có những thay đổi, tình hình an ninh, trật tự trong nước vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm ngày càng nguy hiểm, tinh vi, xảo quyệt; do đó, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của các cấp Công an cũng như phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, tham gia bảo đảm an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức để lực lượng Công an nói chung, các lực lượng chức năng khác có liên quan, trong đó có lực lượng trị an cơ sở thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại đại bàn, cơ sở là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng trị an cơ sở. Trên cơ sở quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, lực lượng trị an cơ sở đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng trị an cơ sở đã nhận được sự phối hợp và tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng này trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay việc xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng trị an cơ sở cũng như quan hệ phối hợp giữa lực lượng trị an cơ sở và các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc bởi chưa có cơ sở pháp lý quy định cụ thể về các nội dung này. Do đó, việc bảo đảm cho hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa điều chỉnh kịp thời trước những biến động của tình hình mới.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. Qua đó, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, tổ chức về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.
- Tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ hơn để bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

c) Các giải pháp đề xuất

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.
Giải pháp 2. Không quy định cụ thể trách nhiệm trong văn bản quy phạm pháp luật mà căn cứ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự để xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng trị an cơ sở với các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở
Giải pháp 3: Quy định cụ thể trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở

d) Đánh giá tác động của các giải pháp
Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng Trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:

Tác động tích cực

- Tác động về kinh tế: Nhà nước không phải bảo đảm kinh phí để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như không phải bảo đảm các điều kiện cho cơ quan, tổ chức khi tham gia phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng trị an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.
- Tác động về xã hội: Trong những năm qua, các bộ, ban, ngành, chính quyền các cấp, các đoàn thể liên quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở ở địa bàn, cơ sở; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng này. Theo đó, lực lượng trị an cơ sở đã tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp các chủ trương, kế hoạch và biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phát huy vai trò làm nòng cốt trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt chức năng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phối hợp tham gia giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt an ninh, trật tự, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ quan, tổ chức. Do đó, việc giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành sẽ bảo đảm duy trì, không làm xáo trộn các mối quan hệ phối hợp đã được xây dựng, tổ chức thực hiện trong thời gian qua cũng như duy trì sự ổn định về mối quan hệ công tác giữa cơ quan, tổ chức với lực lượng trị an cơ sở.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phải sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định đối với lực lượng Trị an cơ sở. Theo đó, bảo đảm tính ổn định của các văn bản quy phạm pháp luật đang được tổ chức thực hiện trong thời gian qua.
- Giải pháp này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế: Để ổn định phát triển kinh tế, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế quốc tế... thì yêu cầu đòi hỏi phải ổn định và giữ vững được an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trong đó, việc xây dựng và bảo đảm vững chắc nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự là yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở cho thấy chúng ta chưa xây dựng được cơ chế hữu hiệu để thực hiện việc kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, chưa huy động tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, từ đó đã ảnh hưởng đến việc bảo đảm xây dựng môi trường an toàn, ổn định để phục vụ phát triển kinh tế đất nước. 
- Tác động về xã hội: Không nâng cao được nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, nhận thức của người dân trong việc coi trọng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn, cơ sở, coi đây là trách nhiệm của lực lượng Công an, Quân đội nên chưa quan tâm, coi trọng và xác định trách nhiệm cụ thể trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xây dựng quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn, cơ sở, nhất là cơ chế chỉ huy, điều hành, trách nhiệm phối hợp tham gia với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không tạo được cơ sở pháp lý để xác định và gắn trách nhiệm cụ thể của cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm điều kiện, cơ chế, chính sách, quan hệ phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Không xây dựng được hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; theo đó, Luật Công an nhân dân hiện nay đã quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tuy nhiên, đối với lực lượng trị an cơ sở nếu giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành sẽ không tạo được cơ sở pháp lý cụ thể, đầy đủ, có hiệu lực cao để bảo đảm tổ chức thực hiện. 
- Giải pháp này không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Giải pháp 2. Không quy định cụ thể trách nhiệm trong văn bản quy phạm pháp luật mà căn cứ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự để xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng trị an cơ sở với các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở
Tác động tích cực
- Tác động về kinh tế: Không làm tăng kinh phí từ ngân sách nhà nước để bảo đảm chi tiêu, đầu tư công cho các cơ quan, tổ chức khi thực hiện trách nhiệm đối với lực lượng Trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
- Tác động về xã hội: Tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn, cơ sở đã và đang có những diễn biến phức tạp; bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa cao, nhiều thành phố, thị xã, thị trấn được thành lập; hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh và yêu cầu đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở; mặt khác, trị an cơ sở là lực lượng được giao thực hiện rất nhiều nhiệm vụ liên quan tới công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. Do đó, việc xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng này với các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở sẽ bảo đảm tính linh hoạt khi cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các chủ thể cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng thời kỳ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở, cũng như tác động tích cực đến dư luận xã hội.
- Giải pháp này không có tác đối với hệ thống pháp luật, tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế - xã hội: Để thực hiện giải pháp này thì cần có nguồn kinh phí để bảo đảm thực hiện. Mặt khác, việc xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng trị an cơ sở với các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở dễ mang tính hình thức, tùy nghi, không có cơ sở pháp lý để rằng buộc trách nhiệm; mặt khác, việc điều chỉnh theo giải pháp này sẽ không nâng cao được ý thức, trách nhiệm, không bảo đảm được các điều kiện, cơ chế để cơ quan, tổ chức cùng phối hợp tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không tạo ra được cơ sở pháp lý minh bạch, đầy đủ, rõ ràng để xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cũng như quan hệ phối hợp với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Do đó, tạo nên khoảng trống pháp lý, không có căn cứ để giải quyết những vấn đề phát sinh trên thực tiễn cũng như không bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho lực lượng trị an cơ sở trong thực thi các nhiệm vụ được giao.
- Giải pháp này không có tác động thủ tục hành chính, tác động về giới.
Giải pháp 3: Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:

Tác động tích cực
- Tác động về kinh tế: Việc quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở sẽ góp phần xây dựng được cơ chế hữu hiệu trong việc thực hiện kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, huy động tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, từ đó bảo đảm xây dựng, giữ vững môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

- Tác động về xã hội: Tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn, cơ sở hiện nay vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa về mọi mặt cho lực lượng trị an cơ sở nhằm bảo đảm chất lượng cũng như để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này; do đó, việc quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; bảo đảm điều kiện để lực lượng trị an cơ sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo cơ sở pháp lý minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, có hiệu lực cao để xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cũng như quan hệ phối hợp với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; qua đó, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp trong việc tham gia thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
- Giải pháp này không có tác động thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
Nhà nước phải bảo đảm kinh phí để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới các quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức với lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như phải bảo đảm chi tiêu, đầu tư công cho các cơ quan, tổ chức khi thực hiện trách nhiệm đối với lực lượng trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ những giải pháp được phân tích nêu trên cho thấy, việc quy định cụ thể trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cơ quan, tổ chức đối với lực lượng Trị an cơ sở trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở (giải pháp 3) là phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay; qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 
e) Bảo đảm tổ chức thực hiện theo giải pháp lựa chọn
- Tổng kết thực tiễn để đánh giá tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quan hệ phối hợp của lực lượng trị an cơ sở với các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở để làm cơ sở đề xuất trong dự thảo Luật;

- Phân công, xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện trách nhiệm đối với lực lượng trị an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở;
- Tăng cường công tác tuyên truyền để giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và trách nhiệm của mình trong việc phối hợp, tham gia, cộng tác, giúp đỡ lực lượng trị an cơ sở thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 
- Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; duy trì thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, các lực lượng bán chuyên trách với các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thế chủ động trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
Chính sách 4. Bảo đảm chế độ, chính sách và đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở
a) Xác định vấn đề cần giải quyết

- Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm và từng bước bảo đảm chế độ, chính sách để đáp ứng yêu cầu công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của lực lượng trị an cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, chưa tương xứng với nhiệm vụ mà lực lực lượng này đang thực hiện; do đó, sự cần thiết phải điều chỉnh chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như cho tương xứng với tính chất công việc mà lực lượng này đang thực hiện.
- Chỉ thị số 09/CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới đề ra nhiệm vụ: Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác đối với lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, lực lượng trị an cơ sở là lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và việc bảo đảm chế độ, chính sách, đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng này là cần thiết để cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Từng bước bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn, cơ sở. Theo đó cần thiết nghiên cứu điều chỉnh một số quy định về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở để khuyến khích, động viên và phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối với các chức danh Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ làm Công an xã và tiếp tục được bố trí, sử dụng để tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.
c) Các giải pháp đề xuất

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở
Giải pháp 2: Không quy định trong văn bản luật việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở mà để các địa phương, cơ quan, tổ chức tự bảo đảm cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức
Giải pháp 3: Điều chỉnh quy định theo hướng bảo đảm hơn nữa chế độ, chính sách và đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở
d) Đánh giá tác động của các giải pháp

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở
Tác động tích cực
- Tác động về kinh tế: Nhà nước không phải bảo đảm kinh phí để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đang được áp dụng hiện nay. Mặt khác, giải pháp này sẽ bảo đảm cho nhà nước, chính quyền cơ sở các cấp, cơ quan, tổ chức không phải bảo đảm thêm kinh phí ngoài kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành để chi trả chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng Trị an cơ sở; qua đó, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong điều kiện nền kinh tế, xã hội của nước ta còn gặp nhiều khó khăn.
- Tác động về xã hội: Bảo đảm tính cân đối, hài hòa về chế độ, chính sách giữa tất cả các lực lượng bán chuyên trách đang tham gia thực hiên các nhiệm vụ có liên quan tại địa bàn, cơ sở và các lực lượng tổ chức quần chúng tự nguyện tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở; tránh việc so bì về chế độ, chính sách giữa các lực lượng, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở. Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật được giữ nguyên để áp dụng
- Chính sách nêu trên không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về xã hội: Ảnh hưởng và tác động đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng và sự nhiệt huyết trong công tác của những người đang tham gia hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở cũng như không thu hút được người dân tham gia vào hoạt động trong lực lượng này; từ đó, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở. 
Mặt khác, việc giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành sẽ ảnh hưởng và tác động tiêu cực đối với đội ngũ Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã do hiện nay lực lượng Công an xã đã được điều động Công an chính quy để đảm nhiệm các chức danh Công an xã; theo đó, không có cơ sở pháp lý để giải quyết chế độ, chính sách, bố trí công việc đối với đội ngũ Công an xã bán chuyên trách trước đây, từ đó ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của số Công an xã này và ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.
- Tác động về kinh tế: Nếu vẫn giữ quy định của pháp luật hiện hành về chế độ, chính sách đối với lực lượng trị an cơ sở sẽ không giải quyết được thực trạng khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay, nhất là về thực trạng thu nhập kinh tế hiện nay của các thành viên hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở còn quá thấp, chưa tương xứng với khối lượng, tính chất công việc liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở rất đa dạng, phức tạp mà lực lượng này đang thực hiện, cụ thể như:

+ Đối với lực lượng bảo vệ dân phố: Hầu hết Trưởng ban bảo vệ dân phố, Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu; hầu hết tổ viên Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp thấp hơn mức lương tối thiểu. Một số ít địa phương vận dụng, hỗ trợ thêm cho Bảo vệ dân phố kinh phí khi tuần tra ban đêm, ngoài giờ; tuy nhiên, mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố so với mặt bằng chung hiện nay là rất thấp, một số địa phương Trưởng ban được hưởng phụ cấp 180.000đ/tháng, Phó Trưởng ban 160.000đ/tháng, Tổ trưởng 140.000đ/tháng, Tổ viên 120.000đ/tháng. Đến nay chỉ có 4,9% Bảo vệ dân phố được mua bảo hiểm xã hội và 28,1% Bảo vệ dân phố được mua Bảo hiểm y tế.

+ Đối với lực lượng Dân phòng: Theo pháp luật về phòng cháy và chữa cháy thì lực lượng Dân phòng được trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ cá nhân; được bồi dưỡng kinh phí khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy... Khi tham gia tuần tra canh gác theo sự huy động của cấp có thẩm quyền thì được bồi dưỡng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp gặp khó khăn, hoạn nạn thì được xem xét, giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Trong khi làm nhiệm vụ mà bị hi sinh, bị thương được xem xét nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì được công nhận là liệt sĩ hoặc được hưởng chính sách như thương binh. Tuy nhiên, việc bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân phòng ở các địa phương hiện nay là không đồng đều, có sự chênh lệch giữa các địa phương và về cơ bản thì mức phụ cấp, hỗ trợ cho hoạt động của lực lượng Dân phòng còn thấp so với thực tế hiện nay.
+ Đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp: Hiện nay về lương, phụ cấp chi trả cho lực lượng này còn thấp so với mặt bằng chung nên chưa thu hút được người lao động có trình độ văn hóa cao vào làm việc.
+ Đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên là người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã và dự kiến tiếp tục sử dụng đội ngũ này tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã và được đổi tên gọi thành chức danh Trị an viên. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ quy định của pháp luật hiện hành về chế độ, chính sách đối với số Công an xã bán chuyên trách này và chỉ thay đổi tên gọi thành Trị an viên trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở thì không thể giải quyết được thực trạng khó khăn, vướng mắc hiện nay khi chế độ, chính sách, nhất là chế độ phụ cấp đang quy định cho đội ngũ Công an xã bán chuyên trách hiện nay còn quá thấp và không tương xứng với tính chất công việc nặng nhọc mà đội ngũ Công an xã này đang thực hiện. Hiện nay, các chức danh Công an xã bán chuyên trách đang được hưởng phụ cấp hằng tháng do ngân sách địa phương chi trả theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 84/2013). Hiện nay hầu hết các địa phương đều đảm bảo thực hiện chi trả phụ cấp cho Phó Trưởng Công an xã bằng 1,0 mức lương tối thiểu; Công an viên từ 0,3 đến 0,8 mức lương tối thiểu; một số địa phương vận dụng bố trí chức danh Tư pháp - hộ tịch kiêm Phó Trưởng Công an xã để hưởng chế độ công chức cấp xã. Hiện nay, mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế quy định Phó Công an xã, Công an viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế, nhưng việc triển khai còn rất chậm; phần lớn Phó Trưởng Công an xã và Công an viên chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế. Mặt khác, cũng là lực lượng công tác tại cấp xã như lực lượng Dân quân tự vệ, nhưng hiện nay chỉ có các thành viên thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng thêm các chế độ, chính sách đặc thù như: Trợ cấp ngày công lao động thêm giờ, ngày công lao động vào ban đêm; chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý; chế độ phụ cấp thâm niên; khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm; được hỗ trợ tiền đi lại khi được cử đi học tập, tập huấn…; trong khi đó, đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên bán chuyên trách hiện nay lại chưa có quy định để được hưởng các chế độ này; từ đó đã ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng, sự nhiệt huyết và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo số liệu thống kê từ năm 2010 đến nay, trong toàn quốc có hàng ngàn Phó trưởng Công an xã và Công an viên đã xin nghỉ việc vì chế độ phụ cấp hàng tháng quá thấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt của bản thân và gia đình.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không tạo được cơ sở pháp lý mang tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch để bảo đảm áp dụng chung, thống nhất. Việc thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đang có sự chênh lệch, không đồng đều trong việc bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách giữa các địa phương, nhất là việc chi trả phụ cấp, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của lực lượng Dân phòng, Bảo vệ dân phố còn có sự khác biệt, chênh lệch trên cơ sở căn cứ vào điều kiện, đặc điểm, khả năng bảo đảm giữa các địa phương là khác nhau. Do đó, từ việc quy định này của pháp luật đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, sự tâm huyết trong việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng trị an cơ sở.
- Chính sách nêu trên không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Giải pháp 2: Không quy định trong văn bản luật việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở mà để các địa phương, cơ quan, tổ chức tự bảo đảm cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:
Tác động tích cực
- Tác động về kinh tế: Không làm tăng kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng luật cũng như xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm điều chỉnh quy định về chế độ, chính sách và bảo đảm đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở; bên cạnh đó, cũng không phải bảo đảm tăng thêm kinh phí mà chỉ phải duy trì kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành để chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng trị an cơ sở; qua đó, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
- Tác động về xã hội: Bảo đảm tính cân đối, hài hòa về chế độ, chính sách giữa tất cả các lực lượng bán chuyên trách tham gia thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại địa bàn, cơ sở và các lực lượng tổ chức quần chúng tự nguyện tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở, trong đó có lực lượng trị an cơ sở; theo đó, căn cứ điều kiện thực tế, đặc điểm, yêu cầu công tác, khả năng tự bảo đảm kinh phí của từng địa phương, cơ quan, tổ chức để điều chỉnh chế độ, chính sách cho tương xứng với tính chất, nhiệm vụ mà các lực lượng bán chuyên trách, lực lượng tổ chức quần chúng tự nguyện, trong đó có lực lượng trị an cơ sở đang đảm nhiệm, tránh việc so bì về chế độ, chính sách giữa các lực lượng, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở. 
- Chính sách nêu trên không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế: Việc chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng trị an cơ sở không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, tổ chức. Do đó, với giải pháp này dễ dẫn đến việc tăng áp lực đối với các địa phương, cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm kinh phí, nhất là áp lực đối với những địa phương có điều kiện kinh tế còn thấp, chưa phát triển phải bảo đảm đáp ứng kinh phí để chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng trị an cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo hướng cho tương xứng, cân bằng với những địa phương khác, nhất là những địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, có khả năng chi trả chế độ, chính sách cao cho lực lượng trị an cơ sở. Địa phương, cơ quan, tổ chức mình chi trả chế độ, chính sách thấp trong khi địa phương, cơ quan, tổ chức khác chi trả chế độ, chính sách cao dẫn đến sự so bì và ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng, sự nhiệt huyết của các thành viên hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở; từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
- Tác động về xã hội: Giải pháp này về cơ bản cũng sẽ không giải quyết được thực trạng khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay, nhất là về thực trạng thu nhập kinh tế hiện nay của các thành viên hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở còn quá thấp, chưa tương xứng với khối lượng và tính chất công việc mà lực lượng này đang thực hiện.
Mặt khác, giải pháp này dễ dẫn đến khoảng cách chênh lệnh, bất bình đẳng trong việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng trị an cơ sở giữa các địa phương; bởi vì, điều kiện phát triển kinh tế, khả năng bảo đảm kinh phí của từng địa phương là khác nhau; do đó, không thể bảo đảm thực hiện thống nhất chung trong toàn quốc và khó bảo đảm đáp ứng yêu cầu cho hoạt động của lực lượng trị an cơ sở ở các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng này, ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không mang tính khác biệt so với giải pháp giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành và về cơ bản cũng không tạo được cơ sở pháp lý mang tính bắt buộc để áp dụng thực hiện đồng bộ, thống nhất.
- Chính sách nêu trên không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Giải pháp 3: Điều chỉnh quy định theo hướng bảo đảm hơn nữa chế độ, chính sách và đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở. Nếu giải pháp này được lựa chọn sẽ có những tác động sau:
Tác động tích cực
- Tác động về kinh tế: Điều chỉnh quy định theo hướng bảo đảm hơn nữa chế độ, chính sách và đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; qua đó, tăng cường thu hút hơn nữa hoạt động đầu tư, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, cụ thể:
+ Về chi trả chế độ phụ cấp hằng tháng cho Trị an viên: Khi bố trí Công an xã bán chuyên trách vẫn tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã và đổi tên gọi thành Trị an viên thì về cơ bản không làm tăng thêm kinh phí từ ngân sách địa phương để chi trả chế độ, chính sách hằng tháng cho Trị an viên vốn trước đây đang chi trả cho các chức danh Công an xã bán chuyên trách. Theo đó, về mức phụ cấp hằng tháng (dự kiến mức tính phụ cấp cho Trị an viên hằng tháng bằng mức phụ cấp chi trả hiện nay cho Phó trưởng Công an xã, Công an viên bán chuyên trách quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP); theo đó, nếu tính mức phụ cấp của 01 (một) Phó trưởng Công an xã, Công an viên bán chuyên trách hiện nay bằng 1,0 mức lương cơ sở thì mỗi tháng 01 đồng chí Trị an viên được hưởng phụ cấp là 1,0 mức lương cơ sở (tương đương 1.490.000 đồng/tháng). Như vậy, trung bình một tháng phải bảo đảm kinh phí để chi trả tiền phụ cấp cho 126.566 đồng chí Trị an viên trong toàn quốc (là tổng số Phó trưởng Công an xã, Công an viên bán chuyên trách trước đây) là khoảng 188 tỷ đồng/tháng. Trung bình 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm khoảng 3 tỷ đồng/tháng để bảo đảm chi trả.
+ Ngoài chế độ phụ cấp hằng tháng thì một số chế độ, chính sách khác đang áp dụng đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên bán chuyên trách trước đây nay tiếp tục áp dụng đối với Trị an viên như được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cụ thể:
Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Nếu mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trung bình khoảng 14% cho 01 đồng chí/tháng; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là khoảng 3% cho 01 đồng chí/tháng (áp dụng theo Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế) và mức phụ cấp của Trị an viên khoảng 1,0 mức lương cơ sở như hiện nay (đây là mức trung bình áp dụng với Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách trước đây) thì một tháng phải hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho một đồng chí Trị an viên là khoảng 253.000 đồng/tháng. 
+ Bên cạnh đó, dự thảo Luật quy định Trị an viên được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm để bảo đảm tương xứng với chế độ, chính sách đang áp dụng đối với lực lượng Dân quân tự vệ, cụ thể: Nếu mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm cho chức danh Trị an viên được áp dụng như đối với lực lượng dân quân tự vệ thì 01 đồng chí Trị an viên được trợ cấp không thấp hơn hệ số 0,08 mức lương cơ sở, tương đương khoảng 119.000 đồng/tháng. 
- Tác động về xã hội: Việc bảo đảm hơn nữa chế độ, chính sách và đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở sẽ tác động tới tâm lý, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc của mỗi thành viên tham gia hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở; qua đó, thúc đẩy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Giải pháp này cũng tác động tích cực đến dư luận xã hội và yêu cầu nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách, lực lượng tổ chức quần chúng tự nguyện tham gia thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 
Mặt khác, việc quy định chức danh trị an viên trong dự thảo Luật sẽ giải quyết yêu cầu về sắp xếp, bố trí công việc cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã vẫn được tiếp tục tham gia thực hiện các công việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã; theo đó, sẽ chuyển đổi tên gọi của các chức danh Công an xã bán chuyên trách hiện nay thành chức danh Trị an viên. Như vậy, sẽ không tạo gánh nặng, áp lực cho nhà nước trong việc sắp xếp, bố trí lại công việc cho những người trước đây đã từng đảm nhiệm các chức danh Công an xã bán chuyên trách. Hiện nay, toàn quốc có 13.580 đồng chí là Phó trưởng Công an xã, thị trấn và 112.986 đồng chí Công an viên không phải là Công an chính quy. Như vậy, tổng số Công an xã không phải là Công an chính quy là: 13.580 + 112.986 = 126.566 đồng chí. Theo đó, sẽ xem xét tiếp tục sắp xếp, bố trí các chức danh Công an xã bán chuyên trách này để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, thị trấn.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo cơ sở pháp lý cụ thể, thống nhất, bảo đảm minh bạch, công khai để xác định cụ thể trách nhiệm của chính quyền cơ sở các cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc bảo đảm chế độ, chính sách và đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng Trị an cơ sở; qua đó, bảo đảm tính ổn định cao và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
- Chính sách nêu trên không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
Tác động tiêu cực
- Tác động về kinh tế: Nhà nước phải bảo đảm kinh phí để chi trả chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở; qua đó, làm tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong điều kiện nền kinh tế của nước ta còn nhiều khó khăn. Mặt khác, nhà nước phải bảo đảm kinh phí để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới các quy định về chế độ, chính sách, bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở cũng như phải bảo đảm kinh phí, đầu tư công cho các cấp chính quyền cơ sở, cơ quan, tổ chức khi thực hiện trách nhiệm về bảo đảm chế độ, chính sách, bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở khi được giao trong Luật lực lượng trị an cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng trị an cơ sở được hưởng phụ cấp hằng tháng theo mức do các địa phương quyết định. Cơ chế này dẫn đến sự chênh lệch về mức phụ cấp giữa các địa phương; theo đó, có địa phương có khả năng cân đối ngân sách và chi trả phụ cấp cao nhưng cũng có địa phương không có khả năng cân đối ngân sách để bảo đảm chi trả; do đó, dễ gây áp lực lớn đến sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương.
- Tác động về xã hội: Lực lượng trị an cơ sở tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở; tuy nhiên, trên địa bàn, cơ sở vẫn còn các lực lượng khác cùng tham gia hoạt động trong khi những lực lượng này hiện nay được hưởng chế độ, chính sách cũng đang còn thấp nên dễ dẫn đến sự so bì về chế độ, chính sách giữa lực lượng trị an cơ sở với lực lượng bán chuyên trách, lực lượng tổ chức tự quản khác, ảnh hưởng đến tâm tư, sự nhiệt huyết trong công việc và dễ dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau hoặc xin điều chuyển công việc ở những vị trí được trả chế độ, chính sách cao hơn; từ đó, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa bàn, cơ sở, trong đó có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở địa bàn, cơ sở.
Mặt khác, Trị an viên là người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã có trách nhiệm giúp Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã; tuy nhiên, Trị an viên chỉ được hưởng phụ cấp hằng tháng, trong khi các chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã là sĩ quan, hạ sĩ quan được hưởng lương và các chế độ, chính sách cao hơn nên dễ dẫn tới sự so bì về chế độ, chính sách và đùn đẩy trách nhiệm cho Công an chính quy thực hiện.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Việc điều chỉnh theo hướng này đòi hỏi phải rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đang quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng trị an cơ sở, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân phòng để bãi bỏ và quy định thống nhất trong dự thảo Luật; mặt khác, việc điều chỉnh này cũng ảnh hưởng đến tính ổn định của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan ở các cấp chính quyền cơ sở đang quy định về giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng Trị an cơ sở như trong lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm, lao động… cũng đòi hỏi phải rà roát, điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
- Chính sách nêu trên không có tác động về thủ tục hành chính, tác động về giới.
đ) Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Trên cơ sở phân tích, so sánh các giải pháp cho thấy việc điều chỉnh quy định theo hướng bảo đảm hơn nữa chế độ, chính sách và đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở là cần thiết cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tương xứng với tính chất đặc thù công việc mà lực lượng này đang thực hiện (giải pháp 3); qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở và khắc phục được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành. Theo đó, dự thảo Luật dự kiến điều chỉnh, bổ sung các quy định về chế độ chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở như: Quy định về bảo đảm cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động của lực lượng trị an cơ sở; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng trị an cơ sở; phù hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng trị an cơ sở; trang bị phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất cho lực lượng trị an cơ sở để thực hiện nhiệm vụ; quy định chế độ, chính sách cho lực lượng trị an cơ sở trong nhiều các trường hợp có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tương xứng với tính chất, nhiệm vụ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
e) Bảo đảm tổ chức thực hiện theo giải pháp lựa chọn

- Nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở để đề xuất quy định trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở.
- Thực hiện việc áp dụng cơ chế khoán kinh phí và tự chủ về tài chính cho các cấp cơ sở để bảo đảm chi trả chế độ, chính sách đối với lực lượng trị an cơ sở trên cơ sở phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng vùng, miền và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ sở.
- Bảo đảm cân đối kinh phí từ ngân sách nhà nước để chi trả chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở; xác định cụ thể nhiệm vụ chi của Bộ Công an và nhiệm vụ chi của chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở để bảo đảm thống nhất áp dụng.
III. ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH CỦA HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

Qua rà soát, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng các chính sách quy định trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở không trái với các quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia.
IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH CHÍNH SÁCH SAU KHI LUẬT LỰC LƯỢNG TRỊ AN CƠ SỞ ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Về bảo đảm nguồn nhân lực
- Nguồn lực tuyển chọn là công dân bảo đảm các điều kiện về lý lịch, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực, quan hệ ứng xử với nhân dân... để tham gia hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở.

- Sắp xếp, bố trí các chức danh Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã và đổi tên gọi thành chức danh Trị an viên để phân biệt với các chức danh Công an xã do Công an chính quy đảm nhiệm.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại lực lượng trị an cơ sở theo hướng bảo đảm năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong để tiếp tục bố trí tham gia hoạt động trong lực lượng trị an cơ sở.

- Lực lượng trị an cơ sở được bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định của pháp luật.

2. Về bảo đảm nguồn tài chính
Kinh phí bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trị an cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, sắp xếp, điều chuyển lực lượng trị an cơ sở đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở do ngân sách nhà nước cấp bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho việc thi hành Luật lực lượng trị an cơ sở phải đúng mục đích, nội dung, chế độ, định mức chi theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
V. LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
Cơ quan chủ trì soạn thảo đã gửi dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật để xin ý kiến tham gia của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương. Theo đó, các ý kiến tham gia về cơ bản đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật lực lượng trị an cơ sở và đề nghị nghiên cứu chỉnh lý hồ sơ dự án Luật cho hoàn thiện hơn. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự án Luật bảo đảm theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội.
PHẦN III

KẾT LUẬN
Việc đánh giá, phân tích và lựa chọn giải pháp đề xuất để quy định trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở sẽ giúp cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc lựa chọn và áp dụng chính sách trên cơ sở kiến nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục được những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Với mỗi giải pháp được đề xuất và kiến nghị lựa chọn để quy định trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở đều cân nhắc tới những lợi ích và yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trên cơ sở nghiên cứu, quy định trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở các giải pháp đã được cơ quan chủ trì soạn thảo kiến nghị thì sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố lực lượng trị an cơ sở trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương.

Với các nội dung quy định trong dự thảo Luật lực lượng trị an cơ sở trên cơ sở lựa chọn theo giải pháp kiến nghị sẽ tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ, toàn diện hơn về kiện toàn tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động đối với lực lượng trị an cơ sở; góp phần xây dựng lực lượng trị an cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở.
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